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Mở đầu

Bệnh gỉ sắt (bệnh cóc) là một 
trong những bệnh hại chính trên 
cây hoa cúc, nguyên nhân là do 
nấm Puccinia  chrysanthemi  và 
Puccinia horiana gây ra. Bệnh gỉ sắt 
ảnh hưởng đến khả năng quang hợp 
của cây, do đó làm giảm năng suất 
cũng như chất lượng hoa [1-4]. Hiện 
tại, nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật 
như Daconil, Nativo… đã được sử 
dụng để diệt trừ loại nấm bệnh này 
[5] nhưng hiệu quả phòng trừ vẫn còn 
hạn chế, gây ô nhiễm môi trường và 
đặc biệt giá thành của chúng khá cao. 
Nano bạc chế tạo bằng phương pháp 
chiếu xạ gamma đã được nghiên cứu 
ứng dụng để phòng trừ vi rút, vi khuẩn 
và vi nấm gây hại [6]. Nhiều nghiên 
cứu đã chứng minh tính hiệu quả của 
nano bạc trong phòng trừ bệnh cho cây 
trồng [6, 7]. Tuy nhiên, phối trộn nano 
bạc với một vài nguyên tố dinh dưỡng 
để tạo ra chế phẩm có khả năng phòng 
trừ bệnh, tăng khả năng sinh trưởng 

cho cây hiện vẫn chưa được công bố. 
Vì lý do đó, nghiên cứu này được thực 
hiện nhằm khảo sát khả năng ức chế 
nấm Puccinia spp. gây bệnh gỉ sắt trên 
cây hoa cúc của chế phẩm nano bạc tạo 
bằng phương pháp chiếu xạ phối trộn 
với kẽm-EDTA cũng như đánh giá sự 
sinh trưởng của cây hoa cúc Đà Lạt 
được xử lý bằng chế phẩm này.

Nội dung nghiên cứu

Đối tượng

- Các hóa chất được sử dụng để điều 
chế chế phẩm nano bạc phối trộn với 
kẽm là bạc nitrat (AgNO3), chitosan, 
axit acetic (CH3COOH), ammonium 
hydroxid (NH4OH) và Zn-EDTA. 

- Chủng vi nấm Puccinia spp. sử 
dụng trong thực nghiệm là chủng vi 
nấm gây bệnh gỉ sắt, được nhân nuôi 
trực tiếp trên cây hoa cúc tại vườn thực 
nghiệm, Trung tâm Công nghệ Bức xạ, 
Viện Nghiên cứu hạt nhân.

- Giống hoa cúc Vạn Thọ sử dụng 

trong thực nghiệm được nhân giống 
bằng phương pháp giâm cành tại Làng 
hoa Hà Đông, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Phương pháp

- Nano bạc được điều chế bằng 
phương pháp chiếu xạ gamma Co-60: 
Dung dịch 2,5 mM AgNO3 được chiếu 
xạ trên nguồn gamma Co-60 (GC-
5000) với liều xạ 12 kGy, suất liều 2,3 
kGy/giờ. Dung dịch nano bạc sử dụng 
trong thực nghiệm có các đặc trưng 
sau: Hạt nano bạc có kích thước trung 
bình 10 nm, hàm lượng bạc trong dung 
dịch 0,25 mg/ml. 

- Zn-EDTA được phối trộn với 
dung dịch nano bạc tạo chế phẩm nano 
Ag-Zn.EDTA.

- Đánh giá hiệu quả kháng nấm 
Puccinia spp. của chế phẩm nano Ag-
Zn.EDTA trong điều kiện phòng thí 
nghiệm (in vitro): Nấm Puccinia spp. 
được nhân nuôi trên lá cúc; lá cúc đã 
nhiễm nấm gỉ sắt được nhúng vào 
dung dịch nano Ag-Zn.EDTA với hàm 

Nghiên cứu hiệu ứng của chế phẩm nano bạc tạo bằng phương pháp 
chiếu xạ gamma phối trộn với kẽm-EDTA 

lên nấm Puccinia spp. gây bệnh gỉ sắt ở cây hoa cúc
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Tóm tắt:

Hiệu ứng của chế phẩm nano bạc tạo bằng phương pháp chiếu xạ gamma phối trộn với kẽm-EDTA tới nấm Puccinia 
spp. gây bệnh gỉ sắt (bệnh cóc) ở cây hoa cúc cũng như khả năng sinh trưởng của cây đã được khảo sát ở điều kiện 
in vitro và điều kiện nhà kính. Kết quả cho thấy, nấm Puccinia spp. rất nhạy cảm với chế phẩm nano bạc phối trộn 
với kẽm-EDTA, nồng độ (3 mg Ag-20 mg Zn/l) ức chế hoàn toàn sự gây bệnh của nấm trên cây hoa cúc. Phun chế 
phẩm nano bạc phối trộn với kẽm-EDTA làm giảm 100% tỷ lệ bệnh gỉ sắt do nấm Puccinia spp. gây ra và làm cho 
cây hoa cúc sinh trưởng tốt hơn. Nghiên cứu mở ra hướng ứng dụng mới, sử dụng chế phẩm nano bạc-kẽm-EDTA 
thay thế cho các loại thuốc hóa học để phòng bệnh gỉ sắt cho cây hoa cúc Đà Lạt.
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lượng Ag-Zn (mg/ml) khác nhau: 0-0 
(mg/ml); 1-20 (mg/ml); 3-20 (mg/ml); 
5-20 (mg/ml) và 10-20 (mg/ml). Sau 
đó, lá cúc được nuôi ủ trên giá thể vải 
có độ ẩm 100% ở nhiệt độ 25ºC. Hiệu 
quả kháng nấm Puccinia  spp. của 
dung dịch Ag-Zn.EDTA được đánh giá 
bằng phương pháp đếm số nốt gỉ sắt 
(mụn cóc) trên lá cúc sau 10 ngày xử 
lý chế phẩm.

- Đánh giá hiệu quả kháng nấm 
Puccinia spp. của chế phẩm nano Ag-
Zn.EDTA trên cây hoa cúc trong điều 
kiện nhà kính (ngoài đồng ruộng):

+ Thực nghiệm 1: Phun bào tử nấm 
Puccinia spp. lên cây hoa cúc, ủ vào 
buồng ẩm khoảng 3 ngày. Sau khi mầm 
bệnh xuất hiện ở mặt dưới của lá, chế 
phẩm nano Ag-Zn.EDTA được phun 
với hàm lượng bạc-kẽm theo từng lô 

thực nghiệm như sau: Lô1 (phun Ag 
1 ppm-Zn 20 ppm), lô 2 (phun Ag 3 
ppm-Zn 20 ppm), lô 3 (phun Ag 5 ppm-
Zn 20 ppm), lô 4 (phun Ag 0 ppm-Zn 
20 ppm), lô 5 (phun thuốc Daconil, 1 
ml/l), lô 6 (phun nước). Theo dõi, xác 
định nồng độ chế phẩm thích hợp có 
khả năng ức chế nấm Puccinia spp.

+ Thực nghiệm 2: Phun bào tử nấm 
Puccinia spp. lên cây hoa cúc và phun 
chế phẩm nano Ag-Zn với liều lượng 
gây ức chế bệnh đã được chọn ở thực 
nghiệm trước, sau đó ủ vào buồng ẩm 
3 ngày; các lô thực nghiệm được phun 
như sau: Lô 7 phun chế phẩm nano Ag-
Zn.EDTA; lô 8 phun thuốc Daconil (1 
ml/l); lô 9 phun Zn-EDTA (20 mg/l); 
lô 10 (không gây nhiễm bệnh, phun 
chế phẩm nano Ag-Zn.EDTA).

+ Thực nghiệm 3: Không gây 
nhiễm bệnh gỉ sắt, phun chế phẩm với 
liều lượng gây ức chế bệnh gỉ sắt đã 
được chọn ở thí nghiệm trước. Lô A 
(cây hoa cúc không gây nhiễm, phun 
nước); lô B (cây hoa cúc không gây 
nhiễm, phun chế phẩm nano Ag-Zn.
EDTA); lô C (cây hoa cúc không gây 
nhiễm, phun thuốc Daconil 1 ml/l).

- Đếm số nốt gỉ sắt trên lá cúc bị 
bệnh (nốt gỉ sắt bị chết và nốt gỉ sắt 
không phát triển) và so sánh với số nốt 
gỉ sắt ở lá cúc không xử lý chế phẩm. 
Các chỉ số sinh trưởng của cây hoa cúc 
như chiều cao cây, số lá, kích thước 
lá… cũng được đánh giá ở tất cả các 
lô thí nghiệm.

- Xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm 
Excel 2013 để phân tích và tổng hợp 
các số liệu thu thập được từ các lô thí 
nghiệm. Dùng phần mềm SPSS 16.0 
để xử lý thống kê.

Study on the effect of nano-silver synthesized 
by gamma radiation in combination with zinc-EDTA  

on chrysanthemum white rust caused 
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Abstract:

Antifungal effects of  nano-silver synthesized by gamma radiation in 
combination with zinc-EDTA on Puccinia  spp., the causal agent of the 
chrysanthemum white  rust disease, were investigated. The effect of nano-
silver in combination with zinc-EDTA on the growth of chrysanthemum plant 
and the chrysanthemum white rust control was experimented in vitro and 
under greenhouse condition. The results showed that nano-silver with zinc-
EDTA strongly inhibited the chrysanthemum white rust causal pathogen 
Puccini spp. When nano-silver with zinc-EDTA was applied as a fungicide, 
the chrysanthemum white rust incidence in chrysanthemum reduced by 
100%, and growth parameters of chrysanthemum plants significantly 
increased as compared to the corresponding control. The objective of 
this study was to evaluate the effect of nano-silver synthesized by gamma 
radiation in combination with zinc-EDTA on the chrysanthemum plant 
growth promotion and control of the chrysanthemum white rust disease in 
chrysanthemum.  

Keywords: Antifungal, chrysanthemum, chrysanthemum white rust, nano-
silver, Puccinia spp., zinc-EDTA. 
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Hình 1. Nuôi ủ lá cúc bị bệnh nấm cóc trong điều kiện phòng thí nghiệm.
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Kết quả và thảo luận

Ảnh hưởng của chế phẩm nano 
Ag-Zn.EDTA lên nấm Puccinia spp. 
gây bệnh gỉ sắt trên lá cúc trong điều 
kiện phòng thí nghiệm

Kết quả ở bảng 1 cho thấy nấm 
Puccinia spp. bị ức chế phát triển sau 
10 ngày xử lý chế phẩm. Số mụn cóc 
bị chết 77,8% khi xử lý với liều lượng 
1-20 (Ag-Zn) mg/l. Ở liều lượng (Ag-
Zn) cao hơn số mụn cóc bị ức chế hoàn 
toàn (100%). 

Tuy nhiên khi xử lý lá cúc bằng 
chế phẩm nano Ag-Zn.EDTA với hàm 
lượng 10-20 (Ag-Zn) mg/l gây tổn 
thương lớp tế bào biểu bì và làm cho 
sắc tố lá bị biến đổi. Ở hàm lượng 3-20 
(Ag-Zn) mg/l không  ảnh hưởng đến tế 
bào và sắc tố lá (hình 2).

Ảnh hưởng của chế phẩm nano 
Ag-Zn.EDTA lên nấm Puccinia spp. 
gây bệnh gỉ sắt trên cây hoa cúc trồng 
trong nhà kính

Khảo sát sự ảnh hưởng của chế 
phẩm nano Ag-Zn.EDTA lên nấm 
Puccinia spp. được gây nhiễm trực 
tiếp trên cây hoa cúc trồng trong điều 
kiện nhà kính (phun chế phẩm khi bệnh 
gỉ sắt bắt đầu xuất hiện ở lá):

Ở phần thực nghiệm này, cây 
hoa cúc được gây nhiễm bệnh bằng 
cách phun dịch sinh khối bào tử nấm 
Puccinia spp. lên cây hoa cúc. Sau 
8 ngày gây nhiễm khi mầm bệnh bắt 
đầu xuất hiện ở lá, cây hoa cúc được 
phun chế phẩm nano Ag-Zn.EDTA với 
liều lượng bạc-kẽm có trong dung dịch 
như miêu tả trong phần phương pháp. 
Kết quả thực nghiệm được minh họa 
ở hình 3.

Hình 3 cho thấy lô thí nghiệm xử 
lý bằng nước số mụn cóc xuất hiện sau 
40 ngày gây nhiễm là 8,33 mụn cóc/
lá; lô thí nghiệm xử lý bằng dung dịch 
Zn-EDTA số mụn cóc trên lá là 0,99 

mụn cóc/lá. Ở các lô thực nghiệm xử 
lý bằng dung dịch nano Ag-Zn.EDTA 
(lô 2 và lô 3) tương ứng với nồng 
độ Ag 3 mg/l và 5 mg/l, số mụn cóc 
xuất hiện trên lá sau 40 ngày xử lý là 
0,26 mụn cóc/lá và 0,14 mụn cóc/lá. 
Kết quả thu được chứng tỏ hai lô thí 
nghiệm này có hiệu ứng tương đương. 
Lô 5 xử lý thuốc Daconil có hiệu ứng 

tương đương với lô 3. Lô 1 cho hiệu 
quả thấp hơn, số mụn cóc xuất hiện là 
0,71 mụn cóc/lá sau 40 ngày xử lý. 

Khảo sát sự ảnh hưởng của chế 
phẩm nano Ag-Zn.EDTA lên sự sinh 
trưởng của cây hoa cúc trồng trong 
điều kiện nhà kính:

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của chế 

Bảng 1. Ảnh hưởng của chế phẩm nano Ag-Zn.EDTA lên sự phát triển của nấm 
Puccinia spp. gây bệnh gỉ sắt trên cây hoa cúc (sau 10 ngày xử lý).

Hình 2. Ảnh hưởng của chế phẩm nano Ag-Zn.EDTA lên sự phát triển của 
nấm gỉ sắt (nấm cóc) trên lá cúc.

Hình 3. Sự phát triển của nấm gỉ sắt Puccinia spp. trên cây hoa cúc sau khi 
xử lý chế phẩm nano Ag-Zn.EDTA.

Nồng độ
Ag-Zn (mg/l)

Số mụn cóc trước 
xử lý

Số mụn cóc chết 
sau xử lý

%  số mụn cóc bị 
ức chế

0-0 75,0 00,0 00,0c

1-20 72,0 56,0 77,8b

3-20 73,0 73,0 100,0a

5-20 72,0 72,0 100,0a

10-20 74,0 74,0 100,0a

Ghi chú: Trong cùng một cột các giá trị có các chữ cái a,b,c theo sau chỉ sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (P < 0,05).

(A)-1 nấm cóc sau xử lý bằng chế phẩm 
nanoAg(3mg/l)-Zn(20mg/l) 

(A)-2 nấm cóc sau xử lý bằng nước          

(B)-1 nấm cóc sau xử lý bằng chế phẩm 
nanoAg(10mg/l)-Zn(20mg/l) 

(B)-2 nấm cóc sau xử lý bằng nước          
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phẩm nano Ag-Zn.EDTA lên chiều cao 
của cây hoa cúc được thể hiện ở hình 4. 
Sau 40 ngày nuôi trồng trong nhà kính, 
cây hoa cúc ở lô thí nghiệm bằng dung 
dịch Zn-EDTA có chiều cao cây trung 
bình là 61,0 cm; lô xử lý bằng nước có 
chiều cao thấp nhất (48,60 cm), còn lô 
1 (Ag 1 mg-Zn 20 mg/l) và lô 2 (Ag 3 
mg-Zn 20 mg/l) thì giá trị này là 56,07 
cm và 53,40 cm. Ở lô 3 (Ag 5 mg/l-Zn 
20 mg/l) cây có chiều cao trung bình 
là 49,13 cm, tương đương với chiều 
cao cây ở lô 6 (xử  lý bằng nước). Như 
vậy, Zn.EDTA có tác dụng làm cho 
cây hoa cúc sinh trưởng tốt hơn. So 
sánh cây hoa cúc xử lý bằng dung dịch 
nano Ag-Zn.EDTA (Ag 5 mg/l-Zn 20 
mg/l) với cây hoa cúc xử lý bằng dung 
dịch nano Ag không có Zn.EDTA (Ag 
5 mg/l) thì chiều cao của cây hoa cúc 
xử lý không có Zn.EDTA giảm, lùn, 
lá nhỏ (số liệu không trình bày trong 
bài báo này). Như vậy, cây hoa cúc sau 
khi xử lý bằng chế phẩm nano Ag-Zn.
EDTA với hàm lượng (Ag 5 mg/l-Zn 
20 mg/l) không ảnh hưởng đến sự phát 
triển chiều cao của cây mà còn có hiệu 
ứng ức chế mạnh sự phát triển của nấm 
Puccinia spp.

Khảo sát sự ảnh hưởng của chế 
phẩm nano Ag-Zn.EDTA lên nấm 
Puccinia spp. được gây nhiễm trực 
tiếp trên cây hoa cúc trồng trong điều 
kiện nhà kính (phun chế phẩm sau khi 
gây nhiễm bào tử nấm, mụn cóc chưa 
xuất hiện):

Kết quả thực nghiệm phun chế 
phẩm sau khi gây nhiễm bào tử nấm 
lên cây hoa cúc được thể hiện ở hình 5. 
Sau 8 ngày phun chế phẩm nano Ag-
Zn.EDTA với hàm lượng 3-20 (Ag-
Zn) mg/l, bào tử nấm bị ức chế không 
nảy mầm phát triển thành mụn cóc; 
còn ở lô thực nghiệm phun bằng dung 
dịch Zn.EDTA thì bào tử Puccinia spp. 
nảy mầm tạo số mụn cóc  trên lá  0,02 
mụn cóc/lá. Như vậy thực nghiệm này 
cho thấy chế phẩm nano Ag-Zn.EDTA  

Hình 4. Sự phát triển chiều cao của cây hoa cúc sau xử lý chế phẩm nano 
Ag-Zn.EDTA.

Hình 5. Sự phát triển của nấm Puccinia spp. trên cây hoa cúc sau khi gây 
nhiễm và phun chế phẩm nano Ag-Zn.EDTA. 

Hình 6. Sự phát triển của nấm gỉ sắt Puccinia spp. trên cây hoa cúc được phun 
chế phẩm nano Ag-Zn.EDTA.



6460(1) 1.2018

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

có khả năng ức chế sự nảy mầm bào 
tử, ngăn cản sự lây lan  bào tử nấm 
Puccinia spp. gây hại cho cây hoa cúc. 

Khảo sát hiệu ứng phòng bệnh 
nấm gỉ sắt Puccinia spp. ở cây hoa cúc 
bằng chế phẩm nano Ag-Zn.EDTA:

Trong thực nghiệm này cây hoa 
cúc được phun chế phẩm nano Ag-Zn.
EDTA để đánh giá hiệu ứng phòng 
bệnh. Lô A (không phun chế phẩm 
nano Ag-Zn.EDTA, phun nước); lô B 
(phun chế phẩm nano Ag-ZnEDTA); 
lô C (phun thuốc Daconil 1 ml/l). Kết 
quả  được minh họa ở hình 6 cho thấy 
cây hoa cúc được phun chế phẩm nano 
Ag-Zn.EDTA thì bệnh gỉ sắt không 
xuất hiện, cây hoa cúc sinh trưởng tốt. 
Cây không phun chế phẩm nano Ag-
Zn.EDTA bệnh gỉ sắt phát triển mạnh. 
Như vậy, có thể sử dụng chế phẩm này 
thay cho thuốc Daconil để phòng bệnh 
gỉ sắt cho cây hoa cúc.

Kết luận

Chế phẩm nano Ag tạo bằng 
phương pháp chiếu xạ gamma phối 

trộn với Zn-EDTA là chế phẩm có 
hiệu quả trong phòng và trị bệnh gỉ sắt 
(bệnh cóc) ở cây hoa cúc. Chế phẩm 
không những không làm ảnh hưởng 
đến khả năng sinh trưởng của cây hoa 
mà còn giúp sinh trưởng mạnh hơn. 
Nghiên cứu cho thấy chế phẩm nano 
Ag-Zn.EDTA có khả năng thay thế 
cho một vài loại thuốc hóa học như 
Daconil, Nativo, Macozeb… đang sử 
dụng hiện nay.
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